
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Ngoại ngữ GDKT-PL Ngữ văn Ngữ văn GDTC S1 Chào cờ Lịch Sử Toán HĐTN GD QP-AN Ngoại ngữ S1 Chào cờ Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Toán S1 Chào cờ Ngoại ngữ Toán Sinh học Vật lí Toán

S2 Toán Ngoại ngữ Toán Toán Lịch Sử GDTC S2 GDKT-PL Vật lí Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ S2 Hóa học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Hóa học S2 SHL Ngữ văn Toán Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ

S3 Vật lí Hóa học Toán GD QP-AN Ngoại ngữ Lịch Sử S3 Lịch Sử Toán GDKT-PL Hóa học HĐTN Tin học S3 Vật lí Ngoại ngữ Hướng nghiệp Toán GDCD Sinh học S3 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Hóa học

S4 Ngoại ngữ GDĐP Vật lí GD QP-AN Vật lí Hóa học S4 Ngữ văn Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Vật lí S4 Vật lí Ngoại ngữ Toán Tin học Vật lí Địa Lí S4 Toán Vật lí Tin học Công nghệ Lịch Sử Sinh học

S5 Ngữ văn Tin học Hóa học GDKT-PL SHL S5 GD QP-AN Hóa học SHL S5 Toán Toán Ngoại ngữ Toán SHL S5 Toán Hóa học Ngữ văn Ngữ văn GDCD Địa Lí

C1 Hóa học Ngoại ngữ Toán Tin học Ngữ văn C1 Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí Toán GDĐP C1 Tin học GD QP-AN Vật lí Ngữ văn Vật lí C1 Vật lí Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục

C2 Vật lí Hóa học HĐTN Vật lí Toán C2 Tin học Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn C2 Hóa học GD QP-AN Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ C2 Vật lí Ngoại ngữ Ngữ văn Tin học Thể dục

C3 Ngữ văn HĐTN C3 GDTC Toán Toán C3 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục C3 GD QP-AN Vật lí

C4 C4 GDTC C4 Thể dục C4 GD QP-AN

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Vật lí S1 Chào cờ Địa Lí Vật lí Ngoại ngữ Lịch Sử Hóa học S1 Chào cờ Tin học Hóa học Thể dục GDCD Ngữ văn S1 Chào cờ Toán Ngữ văn Công nghệ Toán Hóa học

S2 Hóa học Toán Hóa học GDĐP GD QP-AN Hóa học S2 Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN Địa Lí Ngữ văn Tin học S2 Ngữ văn Vật lí Vật lí Thể dục Tin học Lịch Sử S2 Tin học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

S3 Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học Địa Lí Ngữ văn Toán S3 Ngoại ngữ GD QP-AN Hóa học Ngữ văn Vật lí Địa Lí S3 Hóa học GD QP-AN Ngữ văn Hướng nghiệp Vật lí Ngoại ngữ S3 Toán Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ GDCD Lịch Sử

S4 Lịch Sử GD QP-AN HĐTN Ngữ văn Toán Toán S4 Toán Toán Ngữ văn GDĐP Ngoại ngữ Ngoại ngữ S4 Toán GD QP-AN Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Hóa học S4 Vật lí Ngoại ngữ GD QP-AN Hướng nghiệp SHL Địa Lí

S5 Địa Lí Tin học SHL S5 Toán Lịch Sử Ngữ văn Toán SHL S5 Toán Toán Ngoại ngữ Toán Toán SHL S5 Sinh học Sinh học GD QP-AN Vật lí Ngữ văn

C1 GDTC Toán Ngoại ngữ Vật lí Toán C1 Toán Tin học HĐTN Hóa học Tin học C1 Sinh học Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Công nghệ C1 Hóa học Vật lí Tin học Thể dục Ngoại ngữ

C2 GDTC HĐTN Vật lí Ngữ văn Hóa học C2 HĐTN Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Tin học C2 Sinh học Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Toán C2 Toán Toán Toán Thể dục Vật lí

C3 Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn C3 GDTC C3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán C3 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn

C4 C4 GDTC C4 C4

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Toán Hóa học Hóa học Ngoại ngữ Toán S1 Chào cờ GD QP-AN GDTC GDKT-PL Sinh học Địa Lí S1 Chào cờ Vật lí Hóa học GD QP-AN Hóa học Lịch Sử S1 Chào cờ GD QP-AN Ngữ văn Tin học GDCD Sinh học

S2 Sinh học Toán GDKT-PL Hóa học Sinh học Lịch Sử S2 Công nghệ Lịch Sử GDTC HĐTN HĐTN Sinh học S2 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ GD QP-AN GDCD Địa Lí S2 Toán GD QP-AN Hóa học Sinh học Vật lí Toán

S3 Ngữ văn Ngữ văn GD QP-AN Toán Lịch Sử Sinh học S3 GD QP-AN Địa Lí Ngoại ngữ Lịch Sử Toán Ngữ văn S3 Ngữ văn Hướng nghiệp Ngoại ngữ Tin học Tin học Ngoại ngữ S3 Toán Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

S4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC GDKT-PL HĐTN GDĐP S4 Ngữ văn Địa Lí Ngoại ngữ Toán Toán Ngữ văn S4 Ngữ văn Sinh học Toán Toán Sinh học Toán S4 Tin học Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Lịch Sử

S5 Hóa học GDTC GD QP-AN SHL S5 Ngoại ngữ GDKT-PL GDĐP Lịch Sử SHL S5 Vật lí Toán Toán Ngữ văn Toán S5 Địa Lí Ngữ văn Ngoại ngữ Hướng nghiệp Công nghệ SHL

C1 Toán Công nghệ Hóa học Ngữ văn Toán C1 Ngoại ngữ Lịch Sử Tin học Ngữ văn Ngữ văn C1 Thể dục Ngữ văn Ngoại ngữ SHL Hóa học C1 Vật lí Toán Hóa học Ngoại ngữ Vật lí

C2 Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ C2 Toán Lịch Sử Tin học Toán Ngữ văn C2 Thể dục Hóa học Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ C2 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn

C3 HĐTN Ngữ văn Sinh học C3 Ngoại ngữ Công nghệ C3 Ngữ văn Toán Vật lí Ngữ văn Công nghệ C3 Hóa học Thể dục Vật lí

C4 C4 C4 C4 Thể dục

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Ngữ văn GD QP-AN Lịch Sử Toán Lịch Sử S1 Chào cờ Sinh học Ngoại ngữ Địa Lí Lịch Sử Tin học S1 Chào cờ Vật lí Tin học Sinh học Ngữ văn Địa Lí S1 Chào cờ Ngữ văn Toán Hướng nghiệp Ngoại ngữ Ngữ văn

S2 Ngoại ngữ Địa Lí Công nghệ Ngoại ngữ Toán Địa Lí S2 Toán Hóa học Ngoại ngữ Toán Vật lí Sinh học S2 Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Ngữ văn Vật lí S2 Ngữ văn Sinh học Toán Toán Công nghệ Ngữ văn

S3 Tin học Toán Công nghệ GDKT-PL Sinh học SHL S3 Toán Vật lí Vật lí Ngữ văn Ngoại ngữ Toán S3 Toán Toán Toán Ngoại ngữ Hóa học Vật lí S3 Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Lịch Sử Địa Lí

S4 Sinh học GDTC GDKT-PL HĐTN GDĐP Ngoại ngữ S4 Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn GDCD Toán S4 GD QP-AN Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Tin học Sinh học S4 Vật lí Vật lí Ngoại ngữ Sinh học Hóa học Hóa học

S5 GDTC Ngữ văn Địa Lí GD QP-AN S5 Ngữ văn Hướng nghiệp Công nghệ SHL S5 GD QP-AN Hướng nghiệp Ngữ văn Lịch Sử SHL S5 Vật lí Ngoại ngữ SHL

C1 Ngữ văn Toán Ngữ văn Lịch Sử Ngoại ngữ C1 Ngoại ngữ Vật lí Ngoại ngữ Toán GD QP-AN C1 Toán Thể dục Ngữ văn GDCD Ngữ văn C1 Hóa học Toán Toán Hóa học Vật lí

C2 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Lịch Sử Lịch Sử C2 Ngoại ngữ Tin học Vật lí Ngữ văn GD QP-AN C2 Hóa học Thể dục Toán Ngoại ngữ Hóa học C2 Toán Ngữ văn Tin học GDCD Vật lí

C3 HĐTN Tin học Ngữ văn C3 Thể dục Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học C3 Vật lí Vật lí Hóa học Toán Ngoại ngữ C3 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Thể dục GD QP-AN

C4 C4 Thể dục C4 C4 Thể dục GD QP-AN

C5 C5 C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Toán Công nghệ Sinh học

S2 Vật lí Tin học Ngữ văn Tin học GDCD SHL

S3 Vật lí Vật lí Hóa học Sinh học GD QP-AN Ngữ văn

S4 Địa Lí Hướng nghiệp Thể dục Ngoại ngữ GD QP-AN Ngữ văn

S5 Ngữ văn Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch Sử

C1 Ngữ văn Hóa học Vật lí Toán Toán

C2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn Toán Toán

C3 Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học Vật lí

C4

C5

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 10A1 - Tên lớp    : 10A2

- Chủ nhiệm        : Trần Thị Trâm Anh - Toán - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Hải Yến - AV
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 10A3 - Tên lớp    : 10A4

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Hoa - AV - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hải Yến - Văn

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 10A5 - Tên lớp    : 10A6

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thi Thanh Nga - Sinh - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thắm - Sử
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 10A7 - Tên lớp    : 11A1

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 11A10

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Tân Anh - Hóa
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- Chủ nhiệm        : Trịnh Thị Nhung-CN - Chủ nhiệm        : Dương Thị Ngọc Trâm - Hóa
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 11A2 - Tên lớp    : 11A3

- Chủ nhiệm        : Bùi Thị Bích Vân - Hóa - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thanh Trọng - Tin
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 11A4 - Tên lớp    : 11A5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Đình Huy - Toán - Chủ nhiệm        : Hồ MInh Tú - CN
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Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 11A6 - Tên lớp    : 11A7

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Luận - GDCD - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thủy Hoa - Sinh
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- Chủ nhiệm        : Ninh Văn Quyển - Lý - Chủ nhiệm        : Lê Thị Thu - Tin

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai Trường THPT Lâm nghiệp Đồng Nai

TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4 TKB HK1 2022-2023 - từ tuần 4

(Từ 26/09/2023) (Từ 26/09/2023)

- Tên lớp    : 11A8 - Tên lớp    : 11A9


